
Họ và tên HS: ..........................................................  

Lớp: 1/…… 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
(Theo Công văn số 430 /SGDĐT-GDTH ngày 15/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 

TUẦN 11 

Thời 

gian 
Tiết Môn Bài 

Đánh giá của 

PH 

Sao 

chăm 

ngoan 

PH 

kí 

tên 

HS đã 

hoàn 

thành 

HS 

chưa 

hoàn 

thành 

  

Thứ 

hai 

(29/11) 

Tiết 1 
Chào cờ Tuần 11     

Tiếng Việt an ăn ân (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt an ăn ân (Tiết 2)     

Tiết 3 Mĩ thuật Chủ đề 3 thiên nhiên và bầu trời     

Tiết 4 Toán Phép cộng (Tiết 1)     

Thứ 

ba 

(30/11) 

Tiết 1 Tiếng Việt en ên in (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt en ên in (Tiết 2)     

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT 2 WHAT’S THIS - Lesson 5 

(Page 20) 
    

Tiết 4 Toán Phép cộng (Tiết 2)     

Thứ 

tư 

(01/12) 

Tiết 1 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt on ôn (Tiết 1)     

Tiết 3 Tiếng Việt on ôn (Tiết 2)     

Tiết 4 TNXH Bài 11: Nơi em sinh sống     

Thứ 

năm 

(02/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt ơn un (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt ơn un (Tiết 2)     

Tiết 3 GDTC 
Tư thế vận động cơ bản của đầu và 

cổ (Tiết 1) 
    

Tiết 4 HĐTN Mái trường em yêu     

Thứ 

sáu 

(03/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ôn Tập (Tiết 1, 2)     

Tiết 2 Tiếng Việt 
Thực hành - Kể chuyện: Bạn mới của 

khỉ con 
    

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT 2 WHAT’S THIS - Lesson 6 
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Tiết 4 Đạo đức 
Không nói dối và biết nhận lỗi  

(Tiết 1) 
    

Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại thành tập và gửi về GVCN khi HS quay lại trường học. 


